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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Đức  

    Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Phạm Mạnh Biện  

                        Ông Lƣu Huy Hà 

 Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lệ Thy - Thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phƣớc. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Ngọc Hải - Kiểm sát viên. 

            Ngày 30 tháng 01 năm 2018, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số:  09/2018/HSST ngày 05 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét 

xử số 08/2018/QĐXXST – HS ngày 17/01/2018 đối với bị cáo:  

 Lê Bá T, sinh năm 1988 

 Tên gọi khác: B 

Hộ khẩu thƣờng trú: T 2, khu phố PT, phƣờng AL, thị xã BL, tỉnh Bình 

Phƣớc 

 Chỗ ở hiện nay: T 5, khu phố PX, phƣờng PT, thị xã BL, tỉnh Bình Phƣớc. 

Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: không, Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Bá A và bà Trần Thị L; bị 

cáo có 06 chị em ruột, vợ  tên Lê Thị Hồng T; bị cáo có 02 con nhỏ; tiền án, tiền 

sự: Không. 

Ngày 14/6/2006 , Tòa án nhân dân thị xã Bình Long xử phạt 08 tháng tù về 

tội Gây rối trật tự công cộng (đã xóa án tích). 

Ngày 26/9/2017 , Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Bình Long bắt 

quả tang, tạm giữ đến ngày 05/10/2017 bị khởi tố chuyển tạm giam về tội Mua bán 

trái phép chất ma túy đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Lê Thị Hồng T (N), sinh năm 1989  (Có mặt) 

 Hộ khẩu thƣờng trú: T 6, kP 5, thị trấn NG, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu. 

  Nơi ở: T 5, khu phố PX, phƣờng PT, thị xã BL, tỉnh Bình Phƣớc  

 Người làm chứng:  

 - Trần Hoài N, sinh năm 1989 (Vắng mặt) 
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 Hộ khẩu thƣờng trú: T 6, khu phố XC 1, phƣờng HC, thị xã BL, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 - Dƣơng Hoàng T, sinh năm 1988 (Có mặt) 

 Hộ khẩu thƣờng trú: T 3, ấp 3, xã TK, huyện HQ, tỉnh Bình Phƣớc.  

 - Lê Hồng T (M), sinh năm 1984 (Vắng mặt) 

 Hộ khẩu thƣờng trú: T 6, kP 5, thị trấn NG, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:   

Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 26/9/2017, tại T10, khu phố PH, phƣờng PT, 

thị xã BL, tỉnh Bình Phƣớc lực lƣợng phòng chống ma túy thuộc Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an thị xã Bình Long phát hiện Lê Bá T đang bán cho Trần Hoài N 

300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) ma túy nên tiến hành bắt quả tang, tạm giữ từ N 

01 bịch ny lon bên trong có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy, niêm phong theo quy 

định, tạm giữ từ Thắng 03 tờ tiền Polymer mệnh giá mỗi tờ là 100.000 đồng (một 

trăm ngàn đồng), 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển số: 72F1-374.50, 01 

điện thoại Nokia đang gắn số thuê bao 0986.557115. Cơ quan điều tra tiến hành 

khám xét khẩn cấp nơi ở của T tại tổ 06, khu phố PX, phƣờng PT, thị xã BL, tạm 

giữ 01 bịch ny lon bên trong có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy, niêm phong theo 

quy định, xác định do Lê Bá T cất giữ. 

Ngoài ra còn xác định trƣớc lúc bị bắt quả tang, vào khoảng 23 giờ, ngày 

25/9/2017, N điện thoại cho T hỏi mua 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) ma 

túy đá. Sau đó T điện thoại cho ngƣời tên P (hiện không rõ nhân thân) hỏi mua 

500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) ma túy, một lúc sau có một ngƣời thanh niên 

(hiện không rõ nhân thân) đến trƣớc cổng nhà Lê Thị Hồng T, thuộc tổ 08, khu phố 

PX, phƣờng PT, thị xã BL (là ngƣời sống nhƣ vợ chồng với T), nói là ngƣời của P 

đến giao gói ma túy cho T. T nói ngƣời này chờ, đồng thời cầm gói ma túy vào nhà 

dùng kéo phân ra làm 02 gói và dùng bật lửa gaz hàn 02 gói ma túy lại, T cất giữ 

01 gói ma túy và đƣa lại cho ngƣời thanh niên 01 gói ma túy và hƣớng dẫn cho 

ngƣời này đến khu vực gần nhà nghỉ HM thuộc tổ 10, khu phố PH, phƣờng P T, thị 

xã BL giao ma túy cho N lấy 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). 

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại của T thể hiện:  

- Số điện thoại 0976.173151 của N gọi đến số 0986.557115 của T 

+ Vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 25/9/2017, thời lƣợng 24 giây;  

+ Vào lúc 00 giờ 50 phút, ngày 26/9/2017, thời lƣợng 10 giây; 

- Số điện thoại 0986.557115 của Thắng gọi đến số 0976.173151 của N  

+ Vào lúc 23 giờ 14 phút, ngày 25/9/2017, thời lƣợng 29 giây; 

+ Vào lúc 23 giờ 39 phút, ngày 25/9/2017 thời lƣợng 19 giây; 

+ Vào lúc 23 giờ 44 phút, ngày 25/9/2017 thời lƣợng 12 giây; 

+ Vào lúc 00 giờ 51 phút, ngày 26/9/2017 thời lƣợng 15 giây; 

+ Vào lúc 00 giờ 58 phút, ngày 26/9/2017 với thời lƣợng 07 giây;  
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-  Quá trình điều tra T khai nhận trong tháng 07/2017 (không xác định đƣợc 

ngày) Lê Bá T bán cho Dƣơng Hoàng T 04 lần ma túy đá cùng loại với ma túy thu 

giữ của T (02 lần vào ban ngày và 02 lần vào ban đêm) trƣớc cổng nhà Lê Thị 

Hồng T và trƣớc tiệm tạp hóa gần nhà T thuộc tổ 08, khu phố PX, phƣờng PT. 
 

Tại Kết luận số 457/2017/GĐ ngày 29/9/2017 Phòng kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Bình Phƣớc, kết luận: 

 - Tinh thể màu trắng đựng trong 01 (một) gói nylon (ký hiệu M1) đƣợc niêm 

phong gửi giám định là ma túy, có trọng lƣợng là 0,1325 gam là 

Methamphetamine. 

- Tinh thể màu trắng đựng trong 01 (một) gói nylon (ký hiệu M2) đƣợc niêm 

phong gửi giám định là ma túy, có trọng lƣợng là 0,1406 gam là 

Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 67, Nghị 

định 82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 
 

Cáo trạng số: 02/CTr-VKS ngày 05/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Bình Long truy tố Lê Bá T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ Luật hình sự năm 1999 là đúng quy định của 

pháp luật. 

 Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố 

nhƣ cáo trạng, căn cứ tính chất mức độ phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Bá T mức án từ 7 năm đến 7 

năm 6 tháng tù. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những ngƣời tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình 

Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, Kiểm sát viên, Tòa án 

nhân dân thị xã Bình Long, Hội đồng xét xử, thƣ ký phiên tòa: Trong quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp 

[2]  Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội nhƣ cáo trạng truy tố: 

Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 26/9/2017, Lê Bá T bán cho Trần Hoài N 

300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) ma túy tại tổ 10, khu phố PH, phƣờng PT, thị 

xã BL thì bị phát hiện với trọng lƣợng ma túy thu giữ giám định là 0,1325 gam 

Methamphetamine và ngoài ra còn xác định đƣợc:  
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Vào lúc 23 giờ ngày 25/9/2017, T có bán cho N 500.000 đồng ma túy cùng 

loại với ma túy bị bắt giữ, tại tổ 10, khu phố PH, phƣờng PT, thị xã BL. 

Trong tháng 07/2017, T bán cho Dƣơng Hoàng T 04 lần ma túy cùng loại ma 

túy bị bắt giữ tại khu vực tổ 08, khu phố PX, phƣờng PT, thị xã BL. 

Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của ngƣời làm chứng, ngƣời có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, quá trình thực hiện tội phạm,  

phù hợp với  biên bản bắt ngƣời phạm tội quả tang, biên bản khám xét và tang vật 

thu giữ đƣợc, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã thu thập 

đƣợc. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố Lê Bá T (B) về tội Mua bán 

trái phép chất ma túy quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ Luật hình sự là 

đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt đối với bị cáo Lê Bá T: Hành vi của bị cáo 

xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền các chất ma túy của nhà nƣớc, gây mất an 

ninh trật tự tại địa phƣơng, ảnh hƣởng đến tính mạng, sức khỏe con ngƣời và gây 

ra nhiều tệ nạn xã hội khác. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, có giai 

đoạn chuẩn bị phạm tội rõ ràng, tội phạm đã hoàn thành. Bị cáo có đầy đủ sức khỏe 

và năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo nhận thức đƣợc hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhƣng với mục đích tƣ lợi cá nhân, thu lợi 

bất chính nên vẫn thực hiện.  

 Bản thân bị cáo có nhân thân xấu. Ngày 14/6/2006, Tòa án nhân dân huyện 

Bình Long xử phạt 08 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng (đã xóa án tích) 

nhƣng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân nay tiếp tục phạm tội. Hội 

đồng xét xử cần áp dụng mức án tƣơng xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện 

nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có vợ đang nuôi cha mẹ và 02 con nhỏ, đây là 

những tình tiết giảm nhẹ theo điểm p khoản 1, 2  Điều 46 Bộ luật hình sự nên xử 

đầu khung khoản 2 của Điều luật thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị 

cáo.  

[4] Về quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm 

sát giữ nguyên quan điểm truy tố theo nhƣ bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194, Điều 33, Điều 45 điểm p khoản 1 Điều 

46, Bộ Luật hình sự xử phạt bị cáo từ 07 năm đến 07 năm 6 tháng tù. Về xử lý vật 

chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

xử lý theo biên bản giao nhận vật chứng số 0002521 ngày 08/01/2018 của chi cục 

thi hành án dân sự thị xã Bình Long. 

[ 5] về xử lý vật chứng:  

Căn cứ  Điều 41Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu 

số tiền 300.000 đồng là tiền do mua bán ma túy mà bị cáo bán cho N; Truy thu 

1.200.000 đồng là tiền bị cáo bán ma túy cho Dƣơng Hoàng T sung công quỹ nhà 

nƣớc. 
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 Tịch thu 01 điện thoại Nokia gắn số thuê bao 0986.557115 dùng để trao đổi 

mua bán ma túy tịch thu sung quỹ nhà nƣớc. 

Đối với mẫu vật sau giám định đƣợc niêm phong, trọng lƣợng: M1= 

0,1325g; M2= 0,1406g, là chất Methamphetamine tịch thu tiêu hủy. 

Những dụng cụ liên quan đến việc phân chia, sử dụng ma túy cần tịch thu 

tiêu hủy theo biên bản giao nhận vật chứng số 0002521 ngày 08/01/2018 của chi 

cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda Vision, biển số: 72F1-374.50 Cơ 

quan điều tra thu giữ bắt quả tang khi mua bán ma túy. Chiếc xe trên do Lê Thị 

Hồng T đứng tên chủ sở hữu, Thanh không biết việc Lê Bá T sử dụng chiếc xe vào 

mục đích vận chuyển, mua bán ma túy nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình 

Long đã xử lý trả lại chiếc xe cho chị T, chị T không có yêu cầu gì nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Đề xuất của Kiểm sát viên là phù hợp, đƣợc Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 1. Tuyên bố bị cáo Lê Bá T (B) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 Căn cứ điểm b khoản 02 Điều 194; Điều 33, Điều 45; điểm p khoản 1, 2 

Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999.  

Xử phạt bị cáo Lê Bá T (B)  07 (bảy) năm tù, tính từ ngày 26/9/2017  

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Xử lý theo biên bản giao nhận vật chứng số 0002521 ngày 

08/01/2018 của chi cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long. 

Buộc bị cáo giao nộp 1.200.000 đồng sung quỹ nhà nƣớc 

Tịch thu số tiền 300.000 đồng sung quỹ nhà nƣớc. 

Tịch thu sung quỹ nhà nƣớc 01 điện thoại Nokia gắn số thuê bao 

0986.557115. 

Tịch thu tiêu hủy đối với mẫu vật sau giám định đƣợc niêm phong, trọng 

lƣợng: M1= 0,1325g; M2= 0,1406g là chất Methamphetamine. 

Tịch thu tiêu hủy đối với những dụng cụ liên quan đến việc phân chia, sử 

dụng ma túy : 

- 01 hộp cao su màu đen khóa kéo màu đỏ kích thƣớc 17 x 12 x 10 cm 

- 01 kéo bấm kim loại màu trắng 

- 01 ống nhựa màu đen kích thƣớc 9 x 0,5 cm hàn kín một đầu, một đầu vót 

nhọn. 

- 01 ống nhựa màu đen kích thƣớc 8,3 x 0,5 cm, hai đầu cắt bằng. 

- 01 ống nhựa màu tím kích thƣớc 27 x 2,5 cm. 

- 01 ống thủy tinh kích thƣớc 17,7 x 4,5 cm, một đầu có hình cầu, đƣờng kính  

ống 1,6 cm. 

- 01 bật lửa màu trắng có hình trái táo màu đỏ 

- 01 miếng nilong màu trắng kích thƣớc 16 x 15 cm 

- 01 cân tiểu ly có chữ Pocket Soale 
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- 01 hộp cao su đen có khóa màu đỏ (bên trong có 03 bật lửa – 02 trắng. 01 

xanh). 43 bịch nilong trắng kích thƣớc 22 x 13 cm. 

- 01 ống nhựa màu xanh kích thƣớc 11,5 x 23 cm. Một đầu găm vào hộp kim 

loại (bên trong có chứa chất lỏng) 

- 01 ống nhựa màu vàng kích thƣớc 2,5 x 0,5 cm. Một bình ga màu đen có 

kích thƣớc 20 x 50 cm, có chữ Bluesky. 

3. Án phí: Áp dụng  Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm 

 Bị cáo, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
         

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT  XỬ SƠ THẨM         

 Nơi nhận:             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

-  TAND tỉnh Bình Phƣớc;  

- Phòng PV27-Công an tỉnh BP 

- VKSND TX. Bình Long;       ( Đã ký ) 
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;  

- Chi cục THADS TX. Bình Long;                                

- Bị cáo và đƣơng sự;   

- Lƣu hồ sơ         

   Nguyễn Thành Đức 

 


